
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số TC 

ĐK
ĐTBHT ĐRL Ghi chú

1 18020221  Nguyễn Ngọc Chi  14/08/2000  15 4.00 Xuất sắc

2 18020931  Nguyễn Đăng Nam  25/07/2000  15 4.00 Xuất sắc

3 18021076  Vương Tuấn Sơn  29/10/2000  15 4.00 Xuất sắc

4 18021242  Nguyễn Thị Hoài Thu  01/02/2000  15 4.00 Xuất sắc

5 18020170  Lường Việt Anh  14/10/2000  12 4.00 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

6 18020113  Nguyễn Hoàng Anh  30/01/2000  12 4.00 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

7 18021255  Phạm Trung Thức  26/05/2000  12 4.00 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

8 18020257  Lê Mạnh Cường  30/11/2000  12 4.00 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

9 18020877  Nguyễn Văn Mạnh  05/02/2000  10 4.00 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

10 18021199  Vũ Thanh Thảo  28/07/2000  10 4.00 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

11 18020263  Lương Thế Đại  06/11/2000  15 4.00 Xuất sắc

12 18021198  Nguyễn Phương Thảo  10/06/2000  12 3.93 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

13 18020529  Hà Văn Hoài  18/12/2000  17 3.91 Xuất sắc

14 18021292  Nguyễn Đức Tới  08/09/2000 9 3.90 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

15 18020383  Nguyễn Trí Dũng  24/04/2000 9 3.90 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

16 18020748  Nguyễn Hoài Lâm  29/08/2000 9 3.90 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

17 18020952  Tạ Quang Ngọc  27/12/2000  15 3.88 Xuất sắc

18 18020607  Đặng Tuấn Hưng  29/11/2000  15 3.88 Xuất sắc

19 18020732  Đào Trung Kiên  29/08/2000  15 3.88 Xuất sắc

20 18020044  Phạm Tuấn Nghĩa  22/11/2000  23 3.85 Xuất sắc

21 18020832  Phạm Đức Long  10/02/2000  12 3.85 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

22 18021311  Nguyễn Tiến Trình  14/01/2000  12 3.85 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

23 18020469  Trần Thị Hoa Hiên  21/03/2000 9 3.83 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

24 18020445  Đào Minh Hải  29/01/2000 9 3.83 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

25 18020768  Phạm Ngọc Linh  24/02/2000  15 3.82 Xuất sắc

26 18020611  Phùng Tiến Hưng  23/04/2000  15 3.80 Xuất sắc

27 18020576  Đinh Lê Hoàng  14/10/2000  19 3.79 Xuất sắc

28 18020645  Đoàn Văn Huy  09/07/2000  10 3.79 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

29 18021020  Nguyễn Đức Phương  13/11/2000  15 3.78 Xuất sắc

30 18020153  Phạm Đức Anh  08/10/2000  15 3.78 Xuất sắc

31 18020419  Nguyễn Hùng Duy  29/05/2000  18 3.77 Xuất sắc

32 18020143  Nguyễn Đức Anh  22/09/2000  11 3.77 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

33 18020326  Phạm Ngọc Việt Đức  26/08/2000  11 3.77 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

34 18020805  Nguyễn Hoàng Long  25/07/1999  21 3.74 Xuất sắc

35 18020641  Lê Đức Huy  22/05/2000  12 3.73 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

36 18021074  Nguyễn Minh Sáng  01/08/2000  17 3.72 Xuất sắc

37 18020671  Bùi Quang Khải  28/07/2000  18 3.70 Xuất sắc

38 18020573  Phan Việt Hoàng  18/07/2000  12 3.68 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

39 18021044  Nguyễn Minh Quang  11/09/2000  20 3.67 Xuất sắc

40 18020371  Ngô Đức Dũng  05/04/2000  10 3.65 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

41 18020636  Lê Xuân Huy  19/03/2000  15 3.64 Xuất sắc

42 18020400  Vũ Đức Dương  19/03/2000  12 3.63 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

43 18020252  Nguyễn Mạnh Cường  19/07/2000  12 3.63 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

44 18020345  Đỗ Trung Đức  03/04/2000 9 3.63 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

45 18020432  Hoàng Văn Giáp  01/01/2000  16 3.63 Xuất sắc

46 18020234  Đỗ Văn Chinh  25/11/2000  18 3.62 Xuất sắc

47 18020581  Đặng Văn Huấn  26/04/2000  16 3.60 Xuất sắc

48 18020546  Nguyễn Huy Hoàng  01/04/2000  15 3.58 Xuất sắc

49 18020640  Nguyễn Quốc Huy  27/08/2000 9 3.57 Tốt Đã học hết số TC theo CTĐT
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50 18020822  Nguyễn Ngọc Long  18/09/2000  21 3.56 Xuất sắc

51 18021318  Vũ Thành Trung  09/04/2000  12 3.55 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

52 18021231  Phạm Quang Thịnh  20/08/2000  10 3.55 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

53 18020888  Nguyễn Quang Minh  20/03/2000  21 3.53 Tốt

54 18020049  Lại Ngọc Tân  05/09/2000  11 3.51 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

55 18020491  Bùi Đức Hiếu  28/10/2000 9 3.50 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

56 18020220  Nguyễn Ninh Chi  20/06/2000  16 3.49 Xuất sắc

57 18020983  Trần Thị Nhung  27/10/2000  12 3.43 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

58 18020359  Lê Anh Dũng  29/10/2000  15 3.40 Xuất sắc

59 18020352  Lê Văn Đức  01/03/2000 9 3.40 Tốt Đã học hết số TC theo CTĐT

60 18020043  Nguyễn Hải Nam  30/12/2000  21 3.39 Xuất sắc

61 18020364  Nguyễn Mạnh Dũng  22/09/2000  15 3.38 Xuất sắc

62 18020341  Trần Mạnh Đức  06/10/2000  15 3.38 Xuất sắc

64 18021258  Nguyễn Trọng Thường  28/01/2000  18 3.37 Xuất sắc

63 18021170  Nguyễn Tuấn Thành  04/10/2000 9 3.73 Khá Đã học hết số TC theo CTĐT

65 18020010  Phạm Khắc Đạt  19/05/2000  20 3.15 Tốt

66 18020265  Nguyễn Đức Quốc Đại  27/07/2000 6 4.00 Xuất sắc Không đủ số TC quy định

67 18020982  Trịnh Thị Nhung  20/01/2000  6 4.00 Xuất sắc Không đủ số TC quy định

68 18021025  Nguyễn Thị Thu Phương  15/03/2000  6 4.00 Xuất sắc Không đủ số TC quy định

69 18020579  Trần Đức Huân  25/10/2000  6 3.85 Xuất sắc Không đủ số TC quy định

70 18020310  Vũ Thị Dịu  29/10/2000  6 3.85 Xuất sắc Không đủ số TC quy định

71 18020801  Đỗ Văn Long  14/04/2000  6 3.85 Xuất sắc Không đủ số TC quy định

72 18021134  Nguyễn Thị Hồng Thắm  24/12/2000  6 3.85 Xuất sắc Không đủ số TC quy định

73 18020361  Nguyễn Quốc Dũng  10/07/2000  6 3.75 Xuất sắc Không đủ số TC quy định

74 18020450  Trần Thanh Hải  25/09/2000  6 3.75 Xuất sắc Không đủ số TC quy định

75 18020590  Nguyễn Văn Hùng  14/02/2000  6 3.75 Tốt Không đủ số TC quy định

76 18020725  Nguyễn Phúc Khởi  04/05/2000  6 3.70 Xuất sắc Không đủ số TC quy định

77 18020778  Nguyễn Hồng Lĩnh  07/10/2000  6 3.60 Xuất sắc Không đủ số TC quy định

78 18021310  Trịnh Xuân Trình  30/04/2000  6 3.60 Xuất sắc Không đủ số TC quy định

79 18020293  Vũ Trọng Đạt  15/05/2000  6 3.50 Xuất sắc Không đủ số TC quy định

80 18021171  Đoàn Văn Thành  31/05/2000  6 3.50 Tốt Không đủ số TC quy định

81 18020530  Đỗ Thị Thu Hoài  13/09/2000  3 4.00 Xuất sắc Không đủ số TC quy định

82 18020890  Hoàng Đức Minh  08/10/2000  3 4.00 Xuất sắc Không đủ số TC quy định

83 18021186  Vương Tiến Thành  14/08/2000  3 4.00 Xuất sắc Không đủ số TC quy định

84 18021298  Trịnh Thị Thu Trang  27/11/2000  3 4.00 Xuất sắc Không đủ số TC quy định

85 18021360  Hoàng Minh Tuấn  23/02/2000  3 4.00 Xuất sắc Không đủ số TC quy định

86 18020233  Bùi Cao Chinh  08/11/2000  3 4.00 Xuất sắc Không đủ số TC quy định

87 18020972
 Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt
 15/08/2000  3 4.00 Xuất sắc Không đủ số TC quy định

88 18020201  Nguyễn Thị Thanh Bảo  11/07/2000  3 3.70 Xuất sắc Không đủ số TC quy định

89 18020970  Triệu Đình Nguyện  31/10/2000  3 3.70 Xuất sắc Không đủ số TC quy định

90 18021345  Nguyễn Huy Trường  09/11/2000  3 3.50 Tốt Không đủ số TC quy định

1 19020250  Nguyễn Thành Đô  19/04/2001  17 4.00 Xuất sắc

2 19020391  Vũ Quang Phong  30/01/2001  15 4.00 Xuất sắc
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3 19020416  Phạm Văn Sang  02/04/2001  15 4.00 Xuất sắc

4 19020441  Nguyễn Quyết Thắng  13/10/2001  15 4.00 Xuất sắc

5 19020451  Bùi Anh Thư  07/07/2001  15 4.00 Xuất sắc

6 19020218  Nguyễn Cao Bách  26/08/2001  15 4.00 Xuất sắc

7 19020325  Trần Nhật Huy  30/05/2001  14 4.00 Xuất sắc

8 19020454  Phạm Huyền Thương  29/01/2001  23 3.96 Xuất sắc

9 19020279  Nguyễn Thị Hằng  08/10/2001  18 3.95 Xuất sắc

10 19020047  Ngô Ngọc Huyền  31/08/2001  18 3.95 Xuất sắc

11 19020476  Nguyễn Đào Quang Tuấn  27/10/2001  15 3.94 Xuất sắc

12 19020243  Nguyễn Tiến Đạt  01/09/2001  15 3.94 Xuất sắc

13 19020445  Bùi Thị Phương Thảo  16/03/2001  15 3.94 Xuất sắc

14 19020209  Trần Thị Lan Anh  30/07/2001  23 3.93 Xuất sắc

15 19020293  Nguyễn Thị Ngọc Hoa  11/07/2001  16 3.91 Xuất sắc

16 19020204  Lê Thị An  18/02/2001  23 3.90 Xuất sắc

17 19020440  Nguyễn Văn Thắng  02/06/2001  15 3.90 Xuất sắc

18 19020466  Vũ Đức Trung  24/01/2001  21 3.89 Xuất sắc

19 19020263  Nguyễn Đức Dũng  01/08/2001  17 3.89 Xuất sắc

20 19020352  Đoàn Lê Bảo Long  19/02/2001  16 3.89 Xuất sắc

21 19020471  Phan Đức Trung  18/07/2001  17 3.86 Xuất sắc

22 19020370  Trương Bình Minh  07/09/2001  20 3.85 Xuất sắc

23 19020298  Lưu Việt Hoàng  08/07/2001  22 3.84 Xuất sắc

24 19020282  Nguyễn Bá Hiệp  30/01/2001  18 3.83 Xuất sắc

25 19020364  Nguyễn Đăng Mạnh  21/08/2001  19 3.82 Xuất sắc

26 19020210  Nguyễn Trần Nhật Anh  18/09/2001  18 3.82 Xuất sắc

27 19020411  Nguyễn Minh Quyết  19/03/2001  21 3.79 Xuất sắc

28 19020384  Võ Hồng Nghiệp  02/01/2001  14 3.79 Xuất sắc

29 19020281  Trần Thị Hiền  05/01/2001  15 3.78 Xuất sắc

30 19020240  Nguyễn Tiến Đàn  03/01/2001  15 3.78 Xuất sắc

31 19020053  Đồng Vũ Hạnh Thảo  23/03/2001  15 3.78 Xuất sắc

32 19020483  Ninh Thị Tươi  02/03/2001  20 3.77 Xuất sắc

33 19020288  Trương Xuân Hiếu  11/11/2001  16 3.75 Xuất sắc

34 19020203  Nguyễn Đức An  11/04/2001  19 3.74 Xuất sắc

35 19020443  Nguyễn Gia Cát Thành  25/08/2001  17 3.74 Xuất sắc

36 19020420  Trương Hoàng Sơn  24/08/2001  15 3.74 Xuất sắc

37 19020328  Lê Thanh Huyền  13/09/2001  20 3.73 Xuất sắc

38 19020278  Nguyễn Đình Hải  06/12/2001  19 3.73 Xuất sắc

39 19020080  Trần Đình Long  13/12/2001  16 3.73 Xuất sắc

40 19020465  Phan Minh Trọng  15/10/2001  14 3.72 Xuất sắc

41 19020324  Hà Văn Huy  21/10/2001  20 3.71 Xuất sắc

42 19020318  Võ Văn Hướng  10/08/2001  18 3.70 Xuất sắc

43 19020371  Nguyễn Đăng Minh  05/11/2001  15 3.68 Xuất sắc

44 19020320  Nguyễn Quang Huy  04/11/2001  14 3.68 Xuất sắc

45 19020303  Nguyễn Đức Hoàng  19/06/2001  17 3.65 Xuất sắc

46 19020272  Vũ Đức Giang  18/08/2001  15 3.64 Xuất sắc

47 19020397  Tạ Viết Phương  03/01/2001  17 3.63 Xuất sắc

48 19020249  Bùi Xuân Định  07/01/2001  19 3.62 Xuất sắc

49 19020319  Hoàng Quốc Huy  03/04/2001  17 3.62 Xuất sắc
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50 19020231  Vương Văn Chính  14/02/2001  15 3.60 Xuất sắc

51 19020258  Lê Trung Đức  08/09/1998  15 3.60 Xuất sắc

52 19020233  Phí Hữu Chính  13/02/2001  20 3.60 Xuất sắc

53 19020329  Đỗ Quang Huynh  29/11/2001  20 3.59 Xuất sắc

54 19020358  Phùng Thị Lý  16/02/2001  17 3.59 Xuất sắc

55 19020375  Trương Văn Nam  11/08/2001  17 3.59 Xuất sắc

56 19020424  Nguyễn Hải Sơn  07/04/2001  15 3.58 Xuất sắc

57 19020387  Đinh Thanh Nhàn  02/07/2001  18 3.57 Xuất sắc

58 19020297  Nguyễn Việt Hoàn  26/01/2001  19 3.52 Xuất sắc

59 19020291  Bùi Xuân Hiếu  03/03/2001  15 3.48 Xuất sắc

60 19020276  Khuất Văn Hải  30/08/2001  18 3.45 Xuất sắc

61 19020283  Lưu Tiến Hiệp  18/04/2001  17 3.45 Xuất sắc

62 19020406  Nguyễn Ngọc Quang  06/04/2001  15 3.44 Xuất sắc

63 19020239  Đoàn Duy Cường  06/02/2001  14 3.42 Xuất sắc

64 19020252  Phạm Tiến Đoàn  22/10/2001  16 3.41 Xuất sắc

65 19020342  Đào Danh kiến  04/05/2001  15 3.40 Xuất sắc

66 19020310  Vũ Tuấn Hùng  29/04/2001  17 3.39 Xuất sắc

67 19020407  Hoàng Minh Quang  13/04/2001  16 3.38 Xuất sắc

68 19020356  Phạm Thị Lụa  21/09/2001  15 3.38 Xuất sắc

69 19020224  Phạm Quốc Bình  10/08/2001  14 3.31 Xuất sắc

70 19020374  Đặng Phương Nam  25/02/2001  14 3.29 Xuất sắc

71 19020331  Nguyễn Thế Khải  31/10/2001  18 3.25 Xuất sắc

72 19020290  Phạm Trung Hiếu  23/02/2001  14 3.21 Tốt

73 19020222  Vũ Quốc Bảo  04/12/2001  18 3.17 Tốt

74 19020355  Lê Đăng Long  25/01/2001  17 3.12 Tốt

1 20020034  Trương Minh Trí  05/03/2002  18 3.84 Xuất sắc

2 20020423  Nguyễn Thị Hường  10/02/2002  19 3.83 Xuất sắc

3 20020390  Nguyễn Đăng Hoàng Đạo  19/02/2002  19 3.81 Xuất sắc

4 20020206  Hà Trọng Nghĩa  31/10/2002  19 3.78 Xuất sắc

5 20020044  Lê Sỹ Đan  13/03/2002  18 3.77 Xuất sắc

6 20020116  Nguyễn Tiến Quang  29/04/2002  19 3.74 Xuất sắc

7 20020417  Đào Quang Huy  29/07/2002  22 3.73 Xuất sắc

8 20020485  Phạm Thị Kiều Trang  04/03/2002  21 3.73 Xuất sắc

9 20020117  Nguyễn Thị Thúy Quỳnh  15/06/2002  20 3.73 Xuất sắc

10 20020441  Phan Đức Mạnh  28/01/2002  19 3.73 Xuất sắc

11 20020456  Nguyễn Đức Nguyên  11/09/2002  17 3.71 Xuất sắc

12 20020047  Nguyễn Tiến Đạt  13/12/2002  14 3.71 Xuất sắc

13 20020003  Nguyễn Hải Bình  10/12/2002  22 3.71 Xuất sắc

14 20020393  Đỗ Công Đồng  26/04/2002  17 3.69 Xuất sắc

15 20020071  Nguyễn Thanh Tùng  01/01/2002  17 3.69 Xuất sắc

16 20020052  Nguyễn Huy Hoàng  11/05/2002  18 3.68 Xuất sắc

17 20020397  Nguyễn Văn Hải  25/01/2002  20 3.66 Xuất sắc

18 20020482  Nguyễn Hà Trang  17/03/2002  19 3.66 Xuất sắc

19 20020407
 Nguyễn Đặng Mạnh 

Hoàn
 24/09/2002  19 3.66 Xuất sắc

20 20020096  Nguyễn Thế Anh  17/11/2002  19 3.65 Xuất sắc



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số TC 

ĐK
ĐTBHT ĐRL Ghi chú

21 20020435  Nguyễn Văn Linh  09/12/2002  22 3.63 Xuất sắc

22 20020460  Phan Văn Phong  26/09/2002  19 3.62 Xuất sắc

23 20020433  Phạm Thanh Lâm  24/04/2002  17 3.61 Xuất sắc

24 20020058  Lê Ngọc Minh  02/01/2002  19 3.59 Xuất sắc

25 20020045  Đỗ Thành Đạt  17/02/2002  19 3.57 Xuất sắc

26 20020425  Nguyễn Công Khải  24/03/2002  19 3.57 Xuất sắc

27 20020379  Hoàng Ngọc Dũng  25/12/2002  18 3.56 Xuất sắc

28 20020472  Võ Công Thành  05/02/2002  19 3.53 Xuất sắc

29 20020119  Nguyễn Thị Mai Trang  26/09/2002  20 3.52 Xuất sắc

30 20020193  Bùi Đình Dương  11/08/2002  19 3.52 Xuất sắc

31 20020491  Nguyễn Văn Trường  01/02/2002  17 3.52 Xuất sắc

32 20020097  Nguyễn Xuân Bách  17/10/2002  22 3.50 Xuất sắc

33 20020498  Nguyễn Trọng Tuế  01/06/2002  22 3.50 Xuất sắc

34 20020376  Trần Đình Cường  22/01/2002  22 3.48 Xuất sắc

35 20020388  Nguyễn Thị Ánh Dương  09/10/2002  17 3.45 Xuất sắc

36 20020445  Chu Minh Nam  20/04/2002  17 3.45 Tốt

37 20020055  Đoàn Việt Khánh  14/01/2002  17 3.44 Xuất sắc

38 20020357  Bùi Tuấn Anh  07/03/2002  17 3.44 Xuất sắc

39 20020504  Nguyễn Văn Vũ  29/06/2002  21 3.42 Tốt

40 20020458  Nguyễn Kim Nhật  04/10/2002  19 3.42 Xuất sắc

41 20020451  Nguyễn Đức Nghĩa  27/12/2002  19 3.42 Tốt

42 20020479  Nguyễn Thị Thanh Thủy  06/09/2002  19 3.41 Xuất sắc

43 20020486  Phạm Thị Kiều Trang  20/06/2002  19 3.41 Xuất sắc

44 20020400  Nguyễn Duy Hiến  21/02/2002  21 3.40 Tốt

45 20020110  Đinh Nam Khuê  26/06/2002  20 3.39 Tốt

46 20020424  Bùi Đình Khá  18/09/2002  19 3.37 Xuất sắc

47 20020470  Bùi Văn Tâm  17/12/2002  17 3.37 Xuất sắc

48 20020042  Phạm Nhật Duy  12/01/2002  18 3.36 Xuất sắc

49 20020413  Vũ Duy Hoàng  24/01/2002  16 3.35 Xuất sắc

50 20020216  Phan Công Thành  16/09/2002  21 3.34 Xuất sắc

51 20020213  Nguyễn Duy Tân  20/01/2002  17 3.34 Xuất sắc

52 20020502  Lường Văn Vinh  07/10/2002  19 3.32 Xuất sắc

53 20020476  Nguyễn Quang Thịnh  02/01/2002  17 3.32 Xuất sắc

54 20020373  Dương Văn Công  22/01/2001  19 3.31 Xuất sắc

55 20020415  Lương Thế Hùng  03/03/2002  19 3.30 Xuất sắc

56 20020107  Đặng Thái Huy  25/04/2002  19 3.29 Xuất sắc

57 20020381  Nghiêm Quốc Dũng  02/03/2002  19 3.28 Tốt

58 20020339  Lê Xuân Quỳnh  19/10/2001  19 3.21 Xuất sắc

59 20020443  Hoàng Gia Minh  14/07/2002  17 3.16 Xuất sắc

1 21020299  Nguyễn Thành Đạt  07/03/2003  19 4.00 Xuất sắc

2 21020408  Nguyễn Tiến Thông  08/02/2003  19 4.00 Xuất sắc

3 21020764  Vũ Phượng Hồng  27/04/2003  15 3.96 Xuất sắc

4 21020786  Hoàng Mạnh Quân  13/09/2003  15 3.96 Xuất sắc

5 21020402  Nguyễn Như Thảo  10/09/2003  19 3.95 Xuất sắc

6 21020752  Nguyễn Thị Kiều Chinh  28/01/2003  15 3.94 Xuất sắc



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
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ĐK
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7 21020283  Phạm Xuân Bách  25/08/2003  19 3.92 Xuất sắc

8 21020760  Nguyễn Hữu Đồng  09/08/2003  15 3.90 Xuất sắc

9 21020287  Phạm Kim Chi  01/09/2003  19 3.89 Xuất sắc

10 21020540  Công Nghĩa Hiếu  13/12/2003  19 3.89 Xuất sắc

11 21020087  Phạm Thị Diễm Quỳnh  28/11/2003  19 3.89 Xuất sắc

12 21020330  Ngô Đăng Huy  16/02/2003  19 3.88 Xuất sắc

13 21020317  Nguyễn Ngọc Hiệp  17/05/2003  19 3.87 Xuất sắc

14 21020125  Nguyễn Thị Quỳnh Mai  21/09/2003  19 3.86 Xuất sắc

15 21020273  Dương Nguyễn Việt Anh  28/02/2003  19 3.86 Xuất sắc

16 21020718  Nguyễn Thị Thu Trang  18/06/2003  19 3.85 Xuất sắc

17 21020555  Trần Hồng Quân  17/12/2003  19 3.84 Xuất sắc

18 21020392  Nguyễn Đức Tân  10/09/2003  19 3.84 Xuất sắc

19 21020375  Đoàn Văn Phong  04/06/2003  19 3.84 Xuất sắc

20 21020782  Phạm Văn Phúc  03/05/2003  15 3.84 Xuất sắc

21 21020061  Nguyễn Phan Dương  28/07/2003  19 3.83 Xuất sắc

22 21020717  Đỗ Minh Sáng  03/04/2003  19 3.82 Xuất sắc

23 21020409  Lê Minh Thuận  21/05/2003  19 3.82 Xuất sắc

24 21020271  Ngũ Thành An  05/11/2003  19 3.81 Xuất sắc

25 21020338  Ngô Thảo Hương  10/12/2003  19 3.81 Xuất sắc

26 21020348  Hoàng Hải Long  13/12/2003  19 3.81 Xuất sắc

27 21020412  Phạm Tùng Thủy  04/07/2003  19 3.81 Xuất sắc

28 21020792  Trịnh Đức Thành  12/08/2003  15 3.80 Xuất sắc

29 21020369  Trương Gia Ngọc  25/04/2003  19 3.79 Xuất sắc

30 21020286  Lê Minh Châu  04/04/2003  19 3.78 Xuất sắc

31 21020323  Nguyễn Việt Hoàng  18/08/2003  19 3.78 Xuất sắc

32 21020765  Nguyễn Ngọc Huy  27/07/2003  15 3.78 Xuất sắc

33 21020082  Cấn Minh Nghĩa  25/03/2003  19 3.78 Xuất sắc

34 21020785  Nguyễn Đăng Quang  10/09/2003  15 3.76 Xuất sắc

35 21020353  Giang Bảo Minh  07/09/2003  19 3.74 Xuất sắc

36 21020026  Trần Minh Sáng  28/11/2002  19 3.74 Xuất sắc

37 21020297  Lê Minh Đạt  13/10/2003  19 3.74 Xuất sắc

38 21020783  Lương Thị Mai Phương  07/07/2003  15 3.74 Xuất sắc

39 21020132  Trần Tất Việt  11/09/2003  15 3.74 Xuất sắc

40 21020539  Nguyễn Tuấn Đức  12/10/2003  19 3.73 Xuất sắc

41 21020769  Trần Duy Khánh  29/05/2003  15 3.73 Xuất sắc

42 21020755  Nguyễn Hoàng Duy  20/04/2003  15 3.73 Xuất sắc

43 21020779  Nguyễn Hoài Nam  14/10/2003  15 3.72 Xuất sắc

44 21020341  Trần Phúc Khang  15/10/2003  19 3.72 Xuất sắc

45 21020547  Trần Duy Long  17/09/2003  19 3.72 Xuất sắc

46 21020094  Đào Văn Thành  13/03/2003  19 3.72 Xuất sắc

47 21020119  Trần Mạnh Dũng  29/09/2003  19 3.71 Xuất sắc

48 21020363  Nguyễn Hoài Ngân  07/10/2003  19 3.71 Xuất sắc

49 21020387  Đỗ Đăng Quyền  22/01/2003  19 3.71 Xuất sắc

51 21020424  Đinh Thế Vương  26/05/2003  15 3.71 Xuất sắc

52 21020556  Nguyễn Đức Tùng  18/08/2003  15 3.71 Xuất sắc

53 21020313  Nguyễn Đăng Hải  30/09/2003  19 3.68 Xuất sắc
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54 21020131  Cao Thành Trung  10/07/2003  19 3.68 Xuất sắc

55 21020751  Nguyễn Trần Gia Bảo  23/05/2003  15 3.67 Xuất sắc

56 21020127  Hà Công Nga  05/03/2003  19 3.66 Xuất sắc

57 21020009  Trần Viết Dũng  23/12/2003  19 3.66 Xuất sắc

58 21020128  Phạm Gia Phong  09/12/2003  19 3.66 Xuất sắc

59 21020787  Hoàng Văn Quyền  05/02/2003  15 3.66 Xuất sắc

60 21020399  Nguyễn Vũ Thanh Tùng  05/12/2003  15 3.66 Xuất sắc

61 21020361  Lê Hải Nam  09/04/2003  19 3.66 Xuất sắc

62 21020553  Hoàng Minh Quân  07/02/2003  19 3.65 Xuất sắc

63 21020753  Đặng Tiến Dũng  28/11/2003  15 3.65 Xuất sắc

64 21020545  Nguyễn Phương Linh  02/08/2003  19 3.65 Xuất sắc

65 21020373  Nguyễn Thị Oanh  17/08/2003  19 3.64 Xuất sắc

66 21020376  Nguyễn Tiến Phong  11/10/2003  19 3.64 Xuất sắc

67 21020277  Nguyễn Việt Anh  15/08/2003  19 3.63 Xuất sắc

68 21020380  Lê Duy Quang  29/09/2003  19 3.63 Xuất sắc

69 21020360  Hà Hải Nam  03/08/2003  19 3.63 Xuất sắc

70 21020372  Nguyễn Thị Lan Nhi  24/06/2003  19 3.63 Xuất sắc

71 21020758  Trương Quang Đạt  10/11/2003  15 3.63 Xuất sắc

72 21020370  Hoàng Văn Nguyên  17/01/2003  19 3.63 Xuất sắc

74 21020400  Tạ Xuân Tùng  03/11/2003  19 3.63 Xuất sắc

75 21020393  Chu Quang Tú  15/05/2003  19 3.61 Xuất sắc

77 21020093  Vũ Minh Tuấn  13/10/2003  19 3.61 Xuất sắc

78 21020355  Lê Trọng Minh  14/09/2003  19 3.60 Xuất sắc

79 21020371  Đặng Trí Nhân  21/01/2003  19 3.60 Xuất sắc

80 21020305  Lê Minh Đức  08/09/2003  19 3.60 Xuất sắc

50 21020791  Nguyễn Quang Thành  14/09/2003  15 3.60 Xuất sắc

73 21020069  Nguyễn Mai Hiếu  09/04/2003  19 3.62 Tốt

76 21020300  Nguyễn Trường Đạt  07/09/2003  19 3.61 Tốt

81 21020794  Ma Thanh Thiện  13/05/2003  15 3.59 Xuất sắc

82 21020405  Phan Mạnh Thắng  04/02/2003  19 3.58 Xuất sắc

83 21020279  Trần Diệu Anh  13/09/2003  19 3.58 Xuất sắc

84 21020351  Nguyễn Viết Mạnh  08/02/2003  19 3.58 Xuất sắc

85 21020385  Lê Văn Quốc  28/06/2003  19 3.58 Xuất sắc

86 21020789  Đinh Văn Thạch  11/09/2002  15 3.57 Xuất sắc

87 21020421  Trần Tuấn Việt  16/02/2003  15 3.57 Xuất sắc

88 21020020  Đào Vũ Minh Khánh  20/10/2003  19 3.55 Xuất sắc

89 21020352  Trần Quý Mạnh  04/05/2003  19 3.55 Xuất sắc

90 21020386  Dương Hải Quyền  11/07/2003  19 3.55 Xuất sắc

91 21020130  Hoàng Huy Thắng  15/01/2003  19 3.55 Xuất sắc

92 21020796  Bùi Thế Thuật  17/09/2003  15 3.55 Xuất sắc

93 21020347  Nguyễn Nhật Lê  08/04/2003  19 3.55 Xuất sắc

94 21020081  Trần Thọ Mạnh  11/12/2003  19 3.55 Xuất sắc

95 21020395  Nguyễn Minh Tuấn  07/03/2003  19 3.54 Xuất sắc

96 21020329  Đào Quang Huy  24/09/2003  19 3.54 Xuất sắc

97 21020078  Vũ Khánh Huyền  05/01/2003  19 3.53 Xuất sắc

98 21020761  Lê Anh Đức  25/08/2003  15 3.53 Xuất sắc

99 21020289  Phạm Bá Danh  20/11/2003  19 3.52 Xuất sắc

100 21020368  Bùi Thị Ngọc  20/09/2003  19 3.52 Xuất sắc
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101 21020374  Trần Quốc Phi  09/02/2003  19 3.52 Xuất sắc

102 21020401  Phạm Đức Thành  26/09/2003  19 3.52 Tốt

103 21020345  Đặng Minh Khôi  28/11/2003  19 3.52 Xuất sắc

104 21020012  Vũ Minh Điềm  03/08/2003  19 3.51 Xuất sắc

105 21020074  Hoàng Phi Hùng  27/12/2003  19 3.49 Xuất sắc

106 21020781  Bùi Đặng Đức Phong  21/10/2003  15 3.49 Tốt

107 21020381  Lê Quốc Nhật Quang  23/07/2003  19 3.49 Xuất sắc

108 21020334  Nguyễn Việt Hưng  30/07/2003  19 3.48 Xuất sắc

109 21020066  Nguyễn Tiến Hải  02/04/2003  19 3.48 Xuất sắc

110 21020396  Nguyễn Minh Tuấn  12/10/2003  19 3.48 Xuất sắc

111 21020554  Phạm Đàm Quân  18/04/2003  19 3.48 Xuất sắc

112 21020798  Đinh Anh Tùng  21/04/2003  15 3.47 Xuất sắc

113 21020420  Ngô Yến Vi  14/06/2003  15 3.47 Xuất sắc

114 21020716  Vũ Trọng Hiệu  11/01/2003  19 3.47 Khá

115 21020275  Nguyễn Đức Anh  02/06/2003  19 3.46 Xuất sắc

116 21020293  Ngô Hoàng Duy  30/08/2003  19 3.46 Xuất sắc

117 21020357
 Nguyễn Đoàn Ngọc 

Minh
 17/10/2003  19 3.46 Xuất sắc

118 21020416  Lê Bá Trường  03/02/2003  19 3.45 Xuất sắc

119 21020068  Đoàn Thị Minh Hằng  08/02/2003  19 3.44 Xuất sắc

120 21020319  Phạm Minh Hiếu  11/03/2003  19 3.44 Xuất sắc

121 21020290  Cao Xuân Dũng  27/01/2003  19 3.44 Xuất sắc

122 21020364  Bùi Tuấn Nghĩa  07/03/2003  19 3.42 Xuất sắc

123 21020122  Lê Minh Hoàng  03/02/2003  19 3.41 Xuất sắc

124 21020349  Nguyễn Hải Long  25/08/2003  19 3.39 Xuất sắc

125 21020324  Phạm Hoàng  16/10/2003  19 3.38 Xuất sắc

126 21020549  Trần Tuấn Nghĩa  20/06/2003  19 3.34 Xuất sắc

127 21020304  Đỗ Minh Đức  14/10/2003  19 3.33 Xuất sắc

128 21020774  Nguyễn Ngọc Linh  25/12/2003  15 3.33 Xuất sắc

129 21020800  Lâm Trọng Vinh  29/05/2003  15 3.33 Tốt

130 21020358  Nguyễn Thị Ngọc Minh  16/05/2003  19 3.33 Xuất sắc

131 21020316  Nguyễn Thị Hiền  11/05/2003  19 3.32 Xuất sắc

132 21020757  Nguyễn Đăng Dương  07/05/2003  15 3.20 Xuất sắc

133 21020063  Nguyễn Duy Đạt  23/01/2003  19 3.11 Khá


